
1 Trần Văn Minh 000479/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; 

Chẩn đoán hình ảnh

Toàn thời gian từ 7h00 đến 21h00 Thứ 2 đến Chủ nhật 

và các ngày nghỉ lễ, ngoài giờ hành chính; 

Buổi trưa sau 11h30 phút đến trước 13h30 phút, buổi 

chiều từ sau 17h00 đến 21h00. 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và Phụ 

trách Chẩn đoán hình ảnh

2 Phạm Phú Lâm 008685/BD-CCHN KTV chẩn đoán hình ảnh

Toàn thời gian từ 7h00 đến 21h00 Thứ 2 đến Chủ nhật 

và các ngày nghỉ lễ, ngoài giờ hành chính; 

Buổi trưa sau 11h30 phút đến trước 13h30 phút, buổi 

chiều từ sau 17h00 đến 21h00. 

Nhân viên phòng XQ

3 Huỳnh Như Duyên 0004000/TG-CCHN Khám bệnh, chữa chuyên khoa Ngoại

Toàn thời gian từ 7h00 đến 21h00 Thứ 2 đến Chủ nhật 

và các ngày nghỉ lễ, ngoài giờ hành chính; 

Buổi trưa sau 11h30 phút đến trước 13h30 phút, buổi 

chiều từ sau 17h00 đến 21h00. 

Phụ trách Phòng Khám Ngoại

4 Võ Thị Băng Sa 002284/BTH-CCHN

Điều dưỡng viên, thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

Toàn thời gian từ 7h00 đến 21h00 Thứ 2 đến Chủ nhật 

và các ngày nghỉ lễ, ngoài giờ hành chính; 

Buổi trưa sau 11h30 phút đến trước 13h30 phút, buổi 

chiều từ sau 17h00 đến 21h00. 

Nhân viên phòng khám nội

5 Lê Thị Hiền 000928/LĐ-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền

Toàn thời gian từ 7h00 đến 21h00 Thứ 2 đến Chủ nhật 

và các ngày nghỉ lễ, ngoài giờ hành chính; 

Buổi trưa sau 11h30 phút đến trước 13h30 phút, buổi 

chiều từ sau 17h00 đến 21h00. 

Bác sĩ phụ trách 

phòng khám Y học cổ truyền 

6 Chế Quang Thanh Bình 000052/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi

Toàn thời gian từ 7h00 đến 21h00 Thứ 2 đến Chủ nhật 

và các ngày nghỉ lễ, ngoài giờ hành chính; 

Buổi trưa sau 11h30 phút đến trước 13h30 phút, buổi 

chiều từ sau 17h00 đến 21h00. 

Bác sĩ phụ trách

 phòng khám nhi

7 Trần Thị Ngọc Duyên 045794/HCM-CCHN

Điều dưỡng viên, thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

Toàn thời gian từ 7h00 đến 21h00 Thứ 2 đến Chủ nhật 

và các ngày nghỉ lễ, ngoài giờ hành chính; 

Buổi trưa sau 11h30 phút đến trước 13h30 phút, buổi 

chiều từ sau 17h00 đến 21h00. 

Nhân viên phòng khám Nhi
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8 Trần Thị Hồng 001268/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội

Toàn thời gian từ 7h00 đến 21h00 Thứ 2 đến Chủ nhật 

và các ngày nghỉ lễ, ngoài giờ hành chính; 

Buổi trưa sau 11h30 phút đến trước 13h30 phút, buổi 

chiều từ sau 17h00 đến 21h00. 

Bác sĩ phụ trách

 phòng khám nội khoa

9 Hồ Thị Xuân 008322/NA-CCHN

Điều dưỡng viên, thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

Toàn thời gian từ 7h00 đến 21h00 Thứ 2 đến Chủ nhật 

và các ngày nghỉ lễ, ngoài giờ hành chính; 

Buổi trưa sau 11h30 phút đến trước 13h30 phút, buổi 

chiều từ sau 17h00 đến 21h00. 

Nhân viên phòng khám Nội

10 Nguyễn Thị Ngọc 000997/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh khoa phụ sản

Toàn thời gian từ 7h00 đến 21h00 Thứ 2 đến Chủ nhật 

và các ngày nghỉ lễ, ngoài giờ hành chính; 

Buổi trưa sau 11h30 phút đến trước 13h30 phút, buổi 

chiều từ sau 17h00 đến 21h00. 

Bác sĩ phụ trách phòng

 khám sản phụ khoa

11 Võ Thị Kim Liên 000339/BTH-CCHN

Điều dưỡng viên, thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

Toàn thời gian từ 7h00 đến 21h00 Thứ 2 đến Chủ nhật 

và các ngày nghỉ lễ, ngoài giờ hành chính; 

Buổi trưa sau 11h30 phút đến trước 13h30 phút, buổi 

chiều từ sau 17h00 đến 21h00. 

Nhân viên phòng khám Sản

12 Đỗ Thị Ngọc Tâm 5038/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian từ 7h00 đến 21h00 Thứ 2 đến Chủ nhật 

và các ngày nghỉ lễ, ngoài giờ hành chính; 

Buổi trưa sau 11h30 phút đến trước 13h30 phút, buổi 

chiều từ sau 17h00 đến 21h00. 

Phụ trách phòng xét nghiệm

13
Lương Phan Thị

 Vĩnh Phú
003366/BTH-CCHN

Điều dưỡng viên, thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

Toàn thời gian từ 7h00 đến 21h00 Thứ 2 đến Chủ nhật 

và các ngày nghỉ lễ, ngoài giờ hành chính; 

Buổi trưa sau 11h30 phút đến trước 13h30 phút, buổi 

chiều từ sau 17h00 đến 21h00. 

Nhân viên phòng YHCT

Nơi nhận:

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;

- PGĐ SYT - TS.BS Vũ (b/cáo);

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (biết);

- Lưu: VT, NV.

Lê Văn Hồng

KT. GIÁM ĐỐC

- Các thành viên Hội đồng tư vấn;

PHÓ GIÁM ĐỐC
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